
Tiết Thứ 2(17/08/2020) Thứ 3(18/08/2020) Thứ 4(19/08/2020) Thứ 5(20/08/2020) Thứ 6(21/08/2020) Thứ 7(22/08/2020) CN(23/08/2020)

Tiết Thứ 2(24/08/2020) Thứ 3(25/08/2020) Thứ 4(26/08/2020) Thứ 5(27/08/2020) Thứ 6(28/08/2020) Thứ 7(29/08/2020) CN(30/08/2020)

Tiết Thứ 2(31/08/2020) Thứ 3(01/09/2020) Thứ 4(02/09/2020) Thứ 5(03/09/2020) Thứ 6(04/09/2020) Thứ 7(05/09/2020) CN(06/09/2020)

Tiết Thứ 2(07/09/2020) Thứ 3(08/09/2020) Thứ 4(09/09/2020) Thứ 5(10/09/2020) Thứ 6(11/09/2020) Thứ 7(12/09/2020) CN(13/09/2020)

Tiết Thứ 2(14/09/2020) Thứ 3(15/09/2020) Thứ 4(16/09/2020) Thứ 5(17/09/2020) Thứ 6(18/09/2020) Thứ 7(19/09/2020) CN(20/09/2020)

Tiết Thứ 2(21/09/2020) Thứ 3(22/09/2020) Thứ 4(23/09/2020) Thứ 5(24/09/2020) Thứ 6(25/09/2020) Thứ 7(26/09/2020) CN(27/09/2020)

Tiết Thứ 2(28/09/2020) Thứ 3(29/09/2020) Thứ 4(30/09/2020) Thứ 5(01/10/2020) Thứ 6(02/10/2020) Thứ 7(03/10/2020) CN(04/10/2020)

Tiết Thứ 2(05/10/2020) Thứ 3(06/10/2020) Thứ 4(07/10/2020) Thứ 5(08/10/2020) Thứ 6(09/10/2020) Thứ 7(10/10/2020) CN(11/10/2020)

Tuần 2 (từ 
24/8/2020 đến 

30/8/2020)

Tuần 4 (từ 
7/9/2020 đến 
13/9/2020)

Tuần 6 (từ 
21/9/2020 đến 

27/9/2020)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Pháp luật
(Phạm Ngọc Lợi)

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Pháp luật
(Phạm Ngọc Lợi)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Nghỉ lễ
Ngoại ngữ

(Nguyễn Thị Hương)

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Tuần 3 (từ 
31/8/2020 đến 

6/9/2020)

Đào tạo tại: Trường cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

 HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

Tuần 1 (từ 
17/8/2020 đến 

23/8/2020)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP TIN HỌC ỨNG DỤNG 2029004

Chiều
4 tiết

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Pháp luật
(Phạm Ngọc Lợi)

Pháp luật
(1-3)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Tuần 5 (từ 
14/9/2020 đến 

20/9/2020)
Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Giáo dục thể chất
(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục thể chất
(Nguyễn Quốc Điền)

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Tuần 7 (từ 
28/9/2020 đến 

4/10/2020)
Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Giáo dục thể chất
(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục thể chất
(Nguyễn Quốc Điền)

Tuần 8 (từ 
5/10/2020 đến 
11/10/2020)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Chính trị
(NT. Hồng Hạnh)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)Chính tr  ị  (1-2)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)



Tiết Thứ 2(12/10/2020) Thứ 3(13/10/2020) Thứ 4(14/10/2020) Thứ 5(15/10/2020) Thứ 6(16/10/2020) Thứ 7(17/10/2020) CN(18/10/2020)

Tiết Thứ 2(19/10/2020) Thứ 3(20/10/2020) Thứ 4(21/10/2020) Thứ 5(22/10/2020) Thứ 6(23/10/2020) Thứ 7(24/10/2020) CN(25/10/2020)

Tiết Thứ 2(26/10/2020) Thứ 3(27/10/2020) Thứ 4(28/10/2020) Thứ 5(29/10/2020) Thứ 6(30/10/2020) Thứ 7(31/10/2020) CN(01/11/2020)

Tiết Thứ 2(02/11/2020) Thứ 3(03/11/2020) Thứ 4(04/11/2020) Thứ 5(05/11/2020) Thứ 6(06/11/2020) Thứ 7(07/11/2020) CN(08/11/2020)

Tiết Thứ 2(09/11/2020) Thứ 3(10/11/2020) Thứ 4(11/11/2020) Thứ 5(12/11/2020) Thứ 6(13/11/2020) Thứ 7(14/11/2020) CN(15/11/2020)

Tiết Thứ 2(16/11/2020) Thứ 3(17/11/2020) Thứ 4(18/11/2020) Thứ 5(19/11/2020) Thứ 6(20/11/2020) Thứ 7(21/11/2020) CN(22/11/2020)

Tiết Thứ 2(23/11/2020) Thứ 3(24/11/2020) Thứ 4(25/11/2020) Thứ 5(26/11/2020) Thứ 6(27/11/2020) Thứ 7(28/11/2020) CN(29/11/2020)

Tiết Thứ 2(30/11/2020) Thứ 3(01/12/2020) Thứ 4(02/12/2020) Thứ 5(03/12/2020) Thứ 6(04/12/2020) Thứ 7(05/12/2020) CN(06/12/2020)
Tuần 16 (từ 

30/11/2020 đến 
6/12/2020)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Tuần 9 (từ 
12/10/2020 đến 

18/10/2020)
Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Giáo dục thể chất
(Nguyễn Quốc Điền)

Tuần 10 (từ 
19/10/2020 đến 

25/10/2020)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền) Ngoại ngữ

(Nguyễn Thị Hương)
Ngoại ngữ

(Nguyễn Thị Hương)
Giáo dục thể chất

(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Tin học
(Đ.T. Thanh Huyền)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Tuần 11 (từ 
26/10/2020 đến 

1/11/2020)
Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Giáo dục thể chất
(Nguyễn Quốc Điền)

Giáo dục thể chất
(1-2)

Tuần 12 (từ 
2/11/2020 đến 

8/11/2020)
Ngoại ngữ

(1-2)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Tin học
(1-5)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Ngoại ngữ
(Nguyễn Thị Hương)

Tuần 13 (từ 
9/11/2020 đến 
15/11/2020)

Chiều
4 tiết

Chiều
4 tiết

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Tuần 14 (từ 
16/11/2020 đến 

22/11/2020)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Chiều
4 tiết

Tuần 15 (từ 
23/11/2020 đến 

29/11/2020)
Chiều
4 tiết



Tiết Thứ 2(07/12/2020) Thứ 3(08/12/2020) Thứ 4(09/12/2020) Thứ 5(10/12/2020) Thứ 6(11/12/2020) Thứ 7(12/12/2020) CN(13/12/2020)

Tiết Thứ 2(14/12/2020) Thứ 3(15/12/2020) Thứ 4(16/12/2020) Thứ 5(17/12/2020) Thứ 6(18/12/2020) Thứ 7(19/12/2020) CN(20/12/2020)

Mạng máy tính
(1-5)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

Tuần 18 (từ 
14/12/2020 đến 

20/12/2020)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Cấu trúc máy tính
(Nguyễn Thị Mừng)

Cấu trúc máy tính
(1-5)

Giáo dục QPAN
(Ngô Văn Thực)

Giáo dục QPAN
(1-5)

Mạng máy tính
(Nguyễn Đăng Ninh)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Thái Thanh Bình

Ghi chú: 

- Lịch học thực hành giáo viên bộ môn chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch thực hành tại phòng máy, phòng thực hành. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

Bắc Ninh, ngày      tháng            năm 2020

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA CNTT KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Ngọc Lan Ths. Ngô Văn Cương Ths. Nguyễn Văn Quyền

- Thời gian ôn thi, thi học kỳ từ ngày 21/12/2020 đến 10/01/2021 (3 tuần).

Chiều
4 tiết

Tuần 17 (từ 
7/12/2020 đến 
13/12/2020)

Chiều
4 tiết


